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1
1041050461 Ngô Văn Nhật 04/03/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 122171894 28/02/2012 CA Bắc Giang

Kinh
Yên Thịnh, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0332120376 nhatngo.dttt@gmail.com

2
1041050251 Phạm Thị Hồng Hạnh 19/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 - K10 122270085 04/10/2014 CA Bắc Giang

Kinh
Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0335211176 Phamhonghanh0506@gmail.com

3
1041050595 Thân Thị Huyền Trang 24/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện tử 7- K10 122281952 23/01/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Kinh
Thôn Thân Phú- thị trấn Đồi Ngô- Huyện Lục Nam- Bắc Giang02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0986273397 trangthan248@gmail.com

4
1041050639 Nguyễn Thị Thúy 10/12/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt7 - k10 040485646 04/09/2014 Côn an tỉnh điện biên

Kinh
Thôn 5 xã pom lót, huyện điện biên, tỉnh điện biên02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0396766949 nguyenthithuymk97@gmail.com

5
1041050340 Nguyễn Văn Chiều 16/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT4 - K10 122257563 06/05/2014 Bắc Giang

Kinh
Bờ Vàng, Đại Hoá, Tân Yên, Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0342083046 nguyenchieu1605@gmail.com

6
1041050660 Trần Thị Trà My 20/12/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7 - K 10 145759296 05/06/2012 Hưng Yên

Kinh
Thôn Tân An, Xã Nhật Quang, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0972175722 tmy542@gmail.com

7
1041050280 Nguyễn Tiến Đạt 19/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 -K10 017510106 23/10/2013 CA TP Hà Nội

Kinh
thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tp Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0966568597 tiendat1904.haui@gmail.com

8
1041050633 Nguyễn Thị Huyền 08/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT7-k10 163420804 12/03/2014 CA Nam Định

Kinh
Thôn An Phú,xã Yên Lộc,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0968009136 nguyenthihuyen080997@gmai.com

9
1041050474 Bùi Hữu Sơn 28/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 168538230 07/10/2011 Hà Nam

Kinh
Lại Khê Nhân Bình Lý Nhân Hà Nam 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0356551553 st312897@gmail.com

10
1041050620 Nguyễn Thị Nhớ 13/03/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7-K10 142882643 25/07/2013 Thanh GIang-Thanh Miện-Hải Dương

Kinh
Thôn Phù Tải 2 -Thanh Giang-Thanh Miện-Hải Dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0971547219 nhonguyen031997@gmail.com

11
1041050457 Ngô Thế Việt 09/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 152183798 31/05/2012 Thái Bình

Kinh
An Cầu - Cộng Hòa - Hưng Hà - Thái Bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0357949821 vietngo.9085@gmail.com

12
1041050594 Nguyễn Thị Hoa 14/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7 - K10 122281953 23/01/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Kinh
Thôn Thân Phú - Thị trấn Đồi Ngô - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0961501228 hoa.nt3434@gmail.com

13
1041050403 Nguyễn Xuân Quýnh 24/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT5-K10 125782344 19/08/2015 tỉnh bắc ninh

Kinh
phú dưới- phú hòa- lương tài- bắc ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0334114031 xuanquynh1997ps@gmail.com

14
1041050402 Nguyễn Khắc Huy 09/07/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT5-K10 122264687 30/06/2014 BẮC GIANG

Kinh
ẤP HỒNG-ĐÔNG LỖ-HIỆP HÒA-BẮC GIANG02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0966751085 nguyenkhachuy09071997@gmail.com

15
1041050661 Lê Thị Diễm 06/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7-K 10 142856668 20/08/2012 CA tỉnh Hải Dương

Kinh
Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0334034997 diemle0611@gmail.com

16
1041050430 Hoàng Mạnh Huân 17/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
K10 164605615 23/03/2012 Ninh Bình

Kinh
Ninh Hòa , Hoa Lư , Ninh Bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0865226150 hoangmanhhuan1997@gmail.com

17
1041050139 Phạm Văn Lưỡng 09/06/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT2-K10 163441625 26/10/2014 Nam Định

Kinh
Xóm 2,Xã Giao Thịnh,Huyện Giao Thủy,Tỉnh Nam Định02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0367671427 luongpham97nd@gmail.com

18
1041050248 Phạm Thị Thanh Vân 05/06/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3-K10 013677315 15/01/2014 CAHN

Kinh
Thôn Đại Lan,xã Duyên Hà ,huyện Thanh Trì,thành phố Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0382721593 ikonomi0506@gmail.com

19
1041050441 Trần Văn Hiệp 05/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT5 - K10 122217244 25/03/2013 Bắc Giang

Kinh
Đông Tiến,Quang Châu,Việt Yên,Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0384407205 tranvanhiep05021997@gmail.com

20
1041050653 Phạm Hữu Vinh 03/03/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7 - K10 050982111 09/01/2013 Sơn La

Kinh
Quỳnh Ngọc- Quỳnh Phụ - Thái bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0338699020 phamhuuvinh0303@gmail.com

21
1041050320 Phạm Đình Thành 23/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT4 -K10 125815366 30/05/2014 Bắc Ninh

Kinh
Phú lâu- Phú Lương-Lương Tài- Bắc Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0857886447 thanhphammm201@gmail.com

22
1041050415 Đỗ Tuấn Anh 05/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 013386527 16/02/2011 TP Hà Nội

Kinh
Cổ Điển - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0969913827 tuananhvg0509@gmail.com

23
1041050456 Đồng Văn Đức 20/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 122244062 28/12/2017 CA Bắc Giang

Kinh
Đông Lâm - Hương Lâm - Hiệp Hòa - Bắc Giang02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0377160523 duczim97bg@gmail.com

24
1041050384 Nguyễn Khắc Huy 20/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT5-K10 152197359 31/05/2012 Vũ Thư,Thái Bình

Kinh
thôn Lang Trung,Xã Trung An,Vũ Thư, Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0397095173 khachuynguyen2008@gmail.com

25
1041050243 Văn Công Hiền 19/01/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 - K10 001097011804 25/11/2015 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cà DLQQ về dân cư 

Kinh
Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0353999569 Hienmadridista97@gmail.com

26
1041050424 nguyễn thị nhung vân 12/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
điện tử 5 k10 142883845 công an hải dương

Kinh
thôn phương khê ,xã chi lăng bắc ,huyện thanh miện ,tỉnh hải dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0975472984 vannguyen12051997@gmail.com

27
1041050481 Đoàn Thị Mỹ Duyên 09/06/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt6 -K10 152235228 10/07/2013 CA Thái Bình

Kinh
Thụy Dương -Thái Thụy -Thái Bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0964484920 duyendoan09061997@gmail.com

28
1041050383 Trần Ngọc Tiến 05/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 125849615 09/04/2015 CA Tỉnh Bắc Ninh

Kinh
Thượng Đồng, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0348713959 tientranngoc0@gmail.com

29
1041050408 Đào Ngọc Long 28/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5- K10 145761359 19/07/2012 Hưng Yên

Kinh
Đào Xá, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0336113006 ngoclong281197@gmail.com

30
1041050636 Nguyễn Thị Thu 06/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT7-K10 142825461 15/05/2013 Công An Tỉnh Hải Dương

Kinh
Thôn Nhân Lý, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0367998774 nguyenthithu6997@gmail.com

31
1041050568 Ngô Văn Tùng 06/01/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 017540017 19/02/2014 TP Hà Nội

Kinh
Bình Yên Thạch Thất Tp Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0977607914 ngovantunghaui@gmail.com

32
1041050382 Phùng Tiến Đạt 04/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 026097002695 06/07/2016 Cục cảnh sát

Kinh
Trà 1 - Hội Hợp - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0343689198 tiendat040897@gmail.com

33
1041050563 Nguyễn Chúc Quỳnh 06/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K 10

Kinh
Thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn, huyện Ba vì, tỉnh Hà nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0332566744 quynhnc97@gmail.com

34
1041050451 Trần Văn Nam 01/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT 5 - K10 163430833 18/03/2015 nam định

Kinh
mỹ trung-mỹ lộc-nam định 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0343601997 namtran97lovely@gmail.com

35
1041050453 Nguyễn Thị Thêm 23/07/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
điện tử 5-k10 122211329 19/02/2016 bắc giang

Kinh
tân châu-ngọc châu-tân yên-bắc giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0975633407 themnguyen2307@gmail.com

36
1041050545 Nông Thị Huệ 19/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT6- k10 122179736 30/05/2012 Bắc Giang

Kinh
thôn 2, đồng lạc ,yên thế, bắc giab 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0971601397 nongthihue190497@gmail.com

37
1041050557 Đỗ Văn Tuân 11/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K 10 145734914 29/02/2012 CA TỈNH HƯNG YÊN

Kinh
Xóm 20 - Đông Kết - Khoái Châu - Hưng Yên02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0357534829 tuantute11101997@gmail.com

38
1041050437 Nguyễn Văn Hải 12/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 013543775 04/06/2012 Hà Nội

Kinh
Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0335368190 nguyenhaihaui97@gmail.com

39
1041050550 Hoàng Thị Dung 01/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 091732969 02/10/2012 CA. Thái Nguyên

Kinh
Xóm Tân Sơn 8- Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0326267102 hoangdung010497@gmail.com
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40
1041050413 Nguyễn Thị Kiều 11/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT5_k10 152133897 31/12/2011 Công an Thái Bình

Kinh
thôn Phú LẠc ,Xã Phú Xuân, TP Thái Bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0399124597 kiucoi7@gmail.com

41
1041050553 Bùi Thanh Hải 06/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 135886212 22/02/2014 Vĩnh Phúc

Kinh
Thượng Đức, Đức Bác, Sông lô, Vĩnh Phúc 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0973650325 haimin319@gmail.com

42
1041050492 lương xuân thanh 15/07/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt 6- k10 174717757 11/29/1015 huyện quảng xương tỉnh thanh hóa

Kinh
thôn uy nam xã quảng ngọc huyện quảng xương tỉnh thanh hóa02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0974153078 luongthanh15071997@gmail.com

43
1041050494 Phạm Văn Duy 08/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT6-K10 026097000144 27/12/2014 CA Vĩnh Phúc

Kinh
Làn Man Để, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh VĨnh Phúc02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0972215048 duyphamyl@gmail.com

44
1041050210 Tôn Văn Dương 03/01/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT3 - K 10 125748419 27/11/2012 CA TP Bắc Ninh

Kinh
Xã Tam Sơn TX.Từ Sơn, Bắc Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0387692893 tonduong97@gmail.com

45
1041050223 Nguyễn Văn Hưng 15/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT 3 K10 122235071 25/09/2013 CA Bắc Giang

Kinh
Thôn Sấu, Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0987247684 hungnguyenbg15297@gmail.com

46
1041050548 Đặng Thị Vân 16/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K10 125820583 14/06/2014 Bắc Ninh

Kinh
Đổng Lâm - Quỳnh Phú - Gia Bình- Bắc Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0326325363 vandangthi169@gmail.com

47
1041050263 Lương Thị Chinh Thia 27/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT 3-K10 033197000701 23/08/2018 CA. Tỉnh Hưng Yên

Kinh
Thôn Tất Viên, Thủ Sỹ. Tiên Lữ, Hưng Yên 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0395269325 thialily2710@gmail.com

48
1041050438 Nguyễn Văn Huy 27/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 125676473 05/03/2012 Công an Bắc Ninh

Kinh
Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hòa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0359689169 muaroilangtham97bn@gmail.com

49
1041050284 Nguyễn Trí Nguyên 19/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT3 -K10 013546374 17/04/2012 Mê Linh

Kinh
Trung Hậu Đông, Tiền Phong, Mê Linh, TP Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0964653709 beatfa1997@gmail.com

50
1041050310 nguyễn sỹ nghiệp 15/12/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
điện tử 4 - k10 125785518 01/07/2013 huyện tiên du -tỉnh bắc ninh

Kinh
thôn hoài thị-xã liên bão-huyện tiên du-tỉnh bắc ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0347714339 synghiep678910@gmail.com

51
1041050473 Hoàng Anh Tú 04/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5 - K10 091746214 06/05/2015 CA Thái Nguyên

Kinh
La Hóa - Lâu Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0366698456 Tuhoang041197@gmail.com

52
1041050566 Đồng Thị Thu 16/03/2018

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt6 - k10 142846058 27/11/2012 Hải dương

Kinh
Thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0978740625 thunacno97@gmail.com

53
1041050470 Nguyễn Văn Tuấn 22/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT5-k10 164606735 21/03/2012 ninh bình

Kinh
thôn thần thiệu -xã gia tân -huyện gia viễn-tỉnh ninh bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0367081897 tuan.nguyenvan2205@gmail.com

54
1041050205 Hoàng Đức Tài 05/03/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 -K10 013277642 31/03/2010 Hà Nội

Kinh
Liêm Thuận,Thanh Liêm,Hà Nam 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0369046542 hoangductai13@gmail.com

55
1041050380 Bùi Hồng Minh 24/06/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 017191190 19/01/2010 HÀ NỘI

Kinh
Yên NGhĩa Hà Đông Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0348757239 congtuvip17@gmail.com

56
1041050538 Nguyễn Ngọc Đạt 25/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 101311373 18/03/2014 Công an Quảng Ninh

Kinh
Đại Yên,Hạ Long,Quảng Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0963641736 datkimtan97@gmail.com

57
1041050514 Vũ Thái Hoàng 06/07/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K10 101323208 23/10/2014 CA Quảng Ninh

Kinh
Uông Bí, Quảng Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0902045433 vthoang6797@gmail.com

58
1041050541 Bùi Quang Phúc 13/04/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 013555143 Hà Nội

Kinh
Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0978115262 quangphuchaui@gmail.com

59
1041050282 Đào Văn Bình 28/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 - K 10 013600640 15/01/2013 CA TP Hà Nội

Kinh
Tổ 44 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0327906715 daovanbinh.1881997@gmail.com

60
1041050425 Nguyễn Xuân Thắng 29/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
dt5-k10 142845901 21/11/2012 hải dương

Kinh
làng dục-hưng đạo-tứ kì- hải dương 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0962295245 xuanthang295.haui@gmail.com

61
1041050517 Nguyễn Thị Nguyệt 10/01/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT6 - K10 142883920 27/02/2014 Hải Dương

Kinh
Thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc,huyện Thanh Miện,Tỉnh Hải Dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0397894249 nguyenthinguyetaki@gmail.com

62
1041050500 Vũ Đức Quyết 25/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K 10 022097000856 04/07/2016 Công An Quảng Ninh

Kinh
Thôn 8, xã Sông Khoai, TX. Quảng yên, Quảng Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0379668613 vuducquyet.1997@gmail.com

63
1041050395 Vũ Quang Lộc 28/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5  - K 10 152173022 15/04/2012 Thái Bình

Kinh
Trung Thượng-Tiến Đức-Hưng Hà-Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0382092785 quanglochaui97@gmail.com

64
1041050105 Trịnh Văn Du 12/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3 -K10 175000379 24/01/2015 CA Thanh hóa

Kinh
Thôn 7 xã Minh Sơn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0399808749 dpr.trinh@gmail.com

65
1041050487 Trần Quang Tiến 23/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT 6 - K10 125654502 21/02/2017 CA Bắc Ninh

Kinh
Thôn Đoài, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0987101902 trantiena5k50@gmail.com

66
1041050326 Nguyễn Văn Đại 25/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
dt4-k10 125748055 12/10/2012 Bắc Ninh

Kinh
kp Nguyễn Giáo-p Đồng Nguyên - Tx Từ Sơn- Bắc Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0355155246 nguyenvandai112233@gmail.com

67
1041050311 Nguyễn Văn Đại 01/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đ T4-K10 122234684 10/10/2013 Bắc Giang

Kinh
Chản Làng Yên Sơn Lục Nam Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0964248846 chanlangquetoi197@gmai.com

68
1041050300 Bùi Hữu Hoan 25/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT4 - K10 142739609 27/09/2012 CA Hải Dương

Kinh
Thôn Quyết Tâm, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0332711883 bravo.xcoi.25938@gmail.com

69
1041050539 Hà Thị Bình 18/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6 - K10 187623893 06/07/2017 CA Nghệ An

Kinh
xóm 9, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0358764496 binhht97@gmail.com

70
1041050515 Bùi Xuân Sang 28/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện tử 6-k10 122201565 28/02/1997 Bắc Giang

Kinh
Lạng Giang Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0379796597 voicoi1st@gmail.com

71
1041050334 Lưu Thế Cường 19/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT4-k10 122263548 28/09/2018 Bắc giang

Kinh
Thôn thân sơn xã đoan bái huyện hiệp hoà 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0346927395 cuongluu197@gmail.com

72
1041050377 Bùi Quang Hải 20/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt 4 001097008013 08/04/2015 Hà Nội

Kinh
Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0384140672 buiquanghai1102@gmail.com

73
1041050507 Nguyễn Thị Biển 24/03/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 135885340 27/03/2014 CA Vĩnh Phúc

Kinh
Thôn Yên Mỹ, Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0982619209 biennguyen2403@gmail.com

74
1041050124 Nguyễn Thế Phương 14/03/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT2- K10 125675317 07/03/2012 Bắc Ninh

Kinh
Phường Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0975137145 thephuongbn97@gmail.com

75
1041050373 Nguyễn trung hiếu 07/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện tử 4 k10 091853281 20/01/2016 Thành phố thái nguyên

Kinh
Tỉnh thái nguyên 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0899842151 trung.hieu.71197@gmail.com

76
1041050292 Nguyễn Việt Anh 04/06/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện tử-k10 001097008457 15/04/2015 Công an TP Hà Nội

Kinh
Số 15, ngõ đồng, thôn đông khê, xã đan phượng,huyện đan phượng, tp Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0933461997 nvanh4697@gmail.com

77
1041050203 nguyễn văn thành 18/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT3-K10 101319683 04/12/2014 quảng ninh

Kinh
xã yên thọ - huyện đông triều -tỉnh quảng ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0971248595 nganhamcd@gmail.com

78
1041050218 Nguyễn Văn Diệu 10/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT 3 - K 10 152128306 16/12/2011 Thái Bình

Kinh
xã Đông TRà , huyện Tiền Hải , tỉnh Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0364340227 nguyenvandieu101097@gmail.com

79
1041050305 Đào Văn Dũng 12/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Dt4-k10 174596195 04/11/2014 Thanh Hoá

Kinh
Nga Điền -Nga Sơn -Thanh Hoá 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0374102636 daovandung1208@gmail.com

80
1041050156 Nguyễn Duy An 11/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện Tử 2 - K10 013638329 20/05/2013 Hà Nội

Kinh
Thôn Trung, Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0358251497 duyan11081997@gmail.com

81
1041050471 Dư Minh Tuấn 12/01/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện Tử 5-  k10 017499829 04/10/2013 Hà Nội 

Kinh
Trung Tú-Ứng Hòa-Hà Nội 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0347000343 duminhtuan12011996@gmail.com

82
1041050537 phùng văn tiến 10/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
đt6-k10 001097008027 09/04/2015 công an huyện Quốc Oai

Kinh
tổ dân phố thôn Du Nghệ- thị trấn Quốc Oai- huyện Quốc Oai- thành phố Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
1041050537 phungvantien10297@gmail.com
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83
1041050255 Trần Hồng Hà 24/09/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Đt 3 - k10 013385166 25/01/2011 Hà Nội

Kinh
Canh Tân , Hưng Hà, Thái bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0393158287 Hongha240997kirito@gmail.com

84
1041050512 Vũ Xuân Huy 07/03/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 142798616 03/10/2012 CA Hải Dương

Kinh
thôn Nam, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0961361358 vuxuanhuy.yahoo@gmail.com

85
1041050162 Nguyễn Văn Dương 13/05/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện tử 2 - K10 122244459 04/01/2014 Bắc Giang

Kinh
phúc linh,hương lâm,hiệp hòa,bắc giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0977391675 nguyenvanduong13051997@gmail.com

86
1041050420 Vũ Tuấn Phong 30/12/2018

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT5-K10 125792864 26/06/2017 Tỉnh Bắc Ninh

Kinh
Hoài Trung-Liên Bão -Tiên Du- Bắc Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0962082167 vuphong097@gmail.com

87
1041050520 Nguyễn Trọng Huy 01/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT - K10 034097000682 13/07/2016 cục CA Thái Bình

Kinh
phố mới, xã Đông Đô,huyện Hưng Hà,tỉnh Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0346870972 nguyenhuyhaui97@gmail.com

88
1041050163 Trịnh Công Sơn 06/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT2- k10 101350311 18/12/2014 Quảng Ninh

Kinh
Thôn Đồn Sơn,xã Yên đức, huyên Đông Triều,  tỉnh Quảng Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0339843169 hayghe3210@gmail.com

89
1041050570 Hoàng Anh Hiếu 23/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT7 - K 10 187407173 13/07/2012 Tỉnh Nghệ An

Kinh
Xã Hưng Lộc. TP Vinh. Tỉnh Nghệ An 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0378733308 hieu23101997@gmail.com

90
1041050285 Nguyễn Năng Thường 28/07/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện Tử 3-k10 152183327 Công an tỉnh Thái Bình

Kinh
Thôn đinh xã Dân Chủ huyện Hưng hà tỉnh Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0338989879 nguyenthuong310297@gmail.com

91
1041050547 Ngọc Văn Huynh 15/08/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT6-K10 122236166 22/06/2018 CAT.Bắc Giang

Kinh
An Lễ,Cương Sơn,Lục Nam,Bắc Giang 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0979604733 ahuynhln1508@gmail.com

92
1041050189 Lê Văn Vương 11/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT2-K10 125790153 06/08/2013 Bắc Ninh

Kinh
Cẩm Xá-Nhân Thắng-Gia Bình-Bắc Ninh 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0964489871 levanvuong1111@gmail.com

93
1041050186 Phạm Văn Tiến 04/11/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT2-k10 163370967 06/06/2013 Tỉnh Nam Định

Kinh
xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0981629399 phamtien96deptrai@gmail.com

94
0941050591 Đỗ văn Đạo 14/07/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT7 - K9 164585640 04/09/2011 Ninh bình

Kinh
Xóm 3, khánh công,  yên khánh, ninh bình 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0388979817 dodao14071996@gmail.com

95
1041050366 Nguyễn Vinh Mạnh 10/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DDT-K10 017249560 14/02/1997 CA TP Hà Nội

Kinh
xóm Đồng -xã Dương LIễu- Huyện Hoài Đức -TP Hà Nội02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0966358789 manhvinhn97@gmail.com

96
1041050322 Nguyễn Chí Quang 06/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
DT4-K10 038097005233 23/03/2018  CA Thanh Hóa

Kinh
Vĩnh Khang-Vĩnh Lộc-Thanh Hóa 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0837840868 nguyenchiquang1997@gmail.com

97
1041050572 nguyễn công cảnh 02/02/1996

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
(ĐT7 - K10) 125622342 11/08/2016 CA Tỉnh Bắc Ninh

Kinh
thôn Tứ Cờ/xã Ngũ Thái/Huyện Thuận Thành/Tỉnh Bắc Ninh02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0355668663 nguyencongcanh02@gmail.com

98
1041050272 Lương Thị Vân Anh 25/11/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
ĐT3-k10 122167818 10/12/2014 CA Tỉnh Bác Giang

Kinh
thôn Cầu Đen- xã Quang Tiến- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0396497812 chauanh2501@gmail.com

99
1041050028 Phạm Văn Lịch 15/10/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện Tử 1 - k10 163449307 10/03/2015 NAM ĐỊNH

Kinh
YÊN ĐỒNG, Ý YÊN, NAM ĐỊNH 02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0978716462 minhlichnd17@gmail.com

100
1041050067 Nguyễn Văn Kiêm 01/02/1997

Điện tửCNKT Điện tử, Truyền thông
Điện Tử 1 - k10 152183517 23/05/2015 CA Thái Bình

Kinh
Duyên Trường, Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình02/03/2018

 Đại học Công nghiệp Hà Nội 
0964028172 nguyenkiem2309@gmail.com

Tổng số SV theo danh sách: 100

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm  2018

Khoa Điện tử Người lập

Hoàng Mạnh Kha Kiều Thanh Uy
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